
TAND HUYỆN CẨM THỦY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N M                                             

TỈNH THANH HÓA                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

 

Số: 07/2025/QĐCNTTLH                                 Cẩm Thuỷ, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THUẬN TÌNH LY HÔN VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA 

CÁC BÊN THAM GIA  HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

    Căn cứ vào Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải  đối thoại tại Tòa án; 

  Căn cứ vào Điều 55, 57 Luật Hôn nhân và gia đình; 

  Căn cử yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Lê 

Thị N  và anh Dương Văn H  . 

  Sau khi nghiên cứu: 

   Đơn khởi kiện đề ngày 23 tháng 01 năm 2025 về việc yêu cầu ly hôn của chị 

Lê Thị N . 

      Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 về thuận tình 

ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Chị Lê Thị N  - Sinh năm 1979 

HKTT: Thôn TL , xã Cẩm L, huyện C, tỉnh Thanh Hóa. 

Anh Dương Văn H   - Sinh năm 1977 

HKTT: Thôn TL , xã Cẩm L, huyện C, tỉnh Thanh Hóa. 

Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

   Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 có đủ các điều 

kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án. 

 

QUYẾT  ĐỊNH 

 

  1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 cụ 

thể như sau:  

- Về quan hệ Hôn nhân: Chị N  và anh H   thống nhất thỏa thuận thuận tình ly hôn. 

 - Về con chung: Chị N  và anh H   thống nhất có 01con chung là Dương Văn D - 

Sinh ngày 19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

   -  Về tài sản chung: Chị N  và anh H   thống nhất không yêu cầu Tòa án giải 



quyết.  

  - Về các vấn đề khác: Không có. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

 

Nơi nhận:                                                                       THẨM PHÁN 
- Các bên tham gia hòa giải;                                                                         

- VKSND H. Cẩm Thủy; 

- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- THADS  H.Cẩm Thuỷ; 

- UBND xã đăng ký kết hôn;. 

 - Lưu hồ sơ.                                                                                              

 

Nguyễn Trọng Sơn 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Huyện Cẩm Thủy 

Tỉnh Thanh Hóa 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N M 

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN 

 

Hồi ..... giờ .... phút  ngày .... tháng ... năm 2025 

Tại trụ sở Toà án nhân dân: huyện Cẩm Thủy 

   Thành phần tham gia: 

Hòa giải viên: Ông Cao Phương Đông - Hòa giải viên Tòa án nhân dân huyện  

Cẩm Thủy  

Người khởi kiện/Người yêu cầu: Chị Lê Thị N  - Sinh năm 1979 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Người bị kiện/Người bị yêu cầu: Anh Dương Văn H   - Sinh năm 1976 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

Tiến hành phiên hòa giải, đối thoại để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải 

quyết tranh chấp về “ Ly hôn ”. 
 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

 

Hòa giải viên giới thiệu thành phần tham gia phiên hòa giải ; trình bày nội dung 

cần hòa giải; diễn biến  quá trình chuẩn bị hòa giải, đối thoại; phổ biến quy định của 

pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự, phân tích hậu quả pháp lý của 

việc hòa giải, đối thoại thành. 

 
Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ  

HOẶC NGƢỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƢƠNG SỰ 

 

  Ý kiến chị N :  

 - Về Hôn nhân: Tôi và anh H   tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương vào 

tháng 10 năm 1999. Nhưng đến năm 2002 mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi có đăng tại 

UBND xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy. Hôn nhân của chúng tôi là tự nguyện, không 

do ai ép buộc. Sau kết hôn vợ chồng vợ chồng sống hòa thuận dến năm 2015 thì phát 

sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do vợ bất đồng quan điểm trong hôn nhân, không tìm 

được tiếng nói chung. Mâu thuẫn trầm trọng, vợ chồng đã sống ly thân từ năm 2015 đến 

N y. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được,  nên  

tôi làm đơn xin ly hôn với anh H  .   

 - Về con chung: Tôi và anh H   có 01con chung là Dương Văn Dũng - Sinh ngày 

19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

  - Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 Ý kiến anh H   : 



 - Về quan hệ Hôn nhân, con chung, tài sản chung giữa tôi và chị N  theo như chị N  

đã trình bày là đúng thực tế. N y chị N  đề nghị ly hôn tôi hoàn toàn nhất trí. 

 - Về con chung: Tôi và chị N  có 01con chung là Dương Văn Dũng - Sinh ngày 

19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

  -  Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 
NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƢỢC CÁC ĐƢƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT 

  

Những nội dung đã thống nhất: 

 - Về quan hệ Hôn nhân:  Chị N  và anh H   thống nhất thỏa thuận thuận tình ly hôn. 

 - Về con chung: Chị N  và anh H   thống nhất có 01con chung là Dương Văn Dũng 

- Sinh ngày 19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

   -  Về tài sản chung:  Chị N  và anh H   thống nhất không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

 Những nội dung khôngthống nhất: ( Không có) 
     

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƢỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

 

(Không có ). 

Phiên họp kết thúc vào hồi  .... giờ ... phút, ngày  .... tháng ....  năm 2025. 
 

 

                  CÁC ĐƢƠNG SỰ  

             THAM GIA PHIÊN HỌP 

               (Ký tên, ghi rõ họ tên  

                   hoặc điểm chỉ) 

 

 

 

 HÒA GIẢI VIÊN 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, 

 đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N M  

HUYỆN CẨM THỦY                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TỈNH THANH HÓA     
        

 

BIÊN BẢN GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI 

 

Hồi ..... giờ ....  phút, ngày ..... tháng  ....  năm  2025 

Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Thủy. 

I.Thành phần tham gia : 

Hòa giải viên: Ông Cao Phương Đông - Hòa giải viên Tòa án nhân dân huyện  

Cẩm Thủy  

Người khởi kiện/Người yêu cầu: Chị Lê Thị N  - Sinh năm 1979 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Người bị kiện/Người bị yêu cầu: Anh Dương Văn H   - Sinh năm 1976 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

  Thẩm phán tham gia hòa giải: Ông Nguyễn Trọng Sơn. 

Đã tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh 

chấp hôn nhân gia đình về “ Ly hôn ” . 

II. Kết quả hòa giải: 

  Quá trình hòa giải tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy định 

trên tinh thần chủ động và tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên không vi 

phạm điều luật cấm, của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trốn tránh nghĩa vụ đối 

với nhà nước hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác, Kết quả hòa giải cụ thể như sau : 

  2.1. Những nội dung các bên đã thỏa thuận thống nhất được: 

 - Về quan hệ Hôn nhân:  Chị N  và anh H   thống nhất thỏa thuận thuận tình ly hôn. 

 - Về con chung: Chị N  và anh H   thống nhất có 01con chung là Dương Văn Dũng 

- Sinh ngày 19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

   -  Về tài sản chung: Chị N  và anh H   thống nhất không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

 2.2.Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được : Không. 

 

  III. Ý kiến của các bên về  việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải 

thành: Đề nghị Toà án ra quyết định Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thoả 

thuận của các đương sự. 

 Biên bản kết thúc vào hồi  ....  giờ .... ngày  .... tháng  ...  năm 2025  và được lập 

thành 03 bản  mỗi bên giữ 01 bản . 

 

Các bên tham gia hòa giải      Thẩm phán tham gia phiên họp      Hòa giải viên  

 

 

 

 



 
TAND HUYỆN CẨM THỦY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N M                                             

TỈNH THANH HÓA                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

 

Số: 07/2025/QĐCNTTLH                                 Cẩm Thuỷ, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THUẬN TÌNH LY HÔN VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA 

CÁC BÊN THAM GIA  HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

    Căn cứ vào Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải  đối thoại tại Tòa án; 

  Căn cứ vào Điều 55, 57 Luật Hôn nhân và gia đình; 

  Căn cử yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Lê 

Thị N  và anh Dương Văn H  . 

  Sau khi nghiên cứu: 

   Đơn khởi kiện đề ngày 23 tháng 01 năm 2025 về việc yêu cầu ly hôn của chị 

Lê Thị N . 

      Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 về thuận tình 

ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Chị Lê Thị N  - Sinh năm 1979 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Anh Dương Văn H   - Sinh năm 1977 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

   Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 có đủ các điều 

kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án. 

 

QUYẾT  ĐỊNH 

 

  1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 cụ 

thể như sau:  

- Về quan hệ Hôn nhân: Chị N  và anh H   thống nhất thỏa thuận thuận tình ly hôn. 

 - Về con chung: Chị N  và anh H   thống nhất có 01con chung là Dương Văn Dũng 

- Sinh ngày 19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 



   -  Về tài sản chung: Chị N  và anh H   thống nhất không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

  - Về các vấn đề khác: Không có. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

 

Nơi nhận:                                                                       THẨM PHÁN 
- Các bên tham gia hòa giải;                                                                         

- VKSND H. Cẩm Thủy; 

- TAND tỉnh Thanh Hóa; 

- THADS  H.Cẩm Thuỷ; 

- UBND xã đăng ký kết hôn;. 

 - Lưu hồ sơ.                                                                                              

 

Nguyễn Trọng Sơn 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

Huyện Cẩm Thủy 

Tỉnh Thanh Hóa 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N M 

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN 

 

Hồi ..... giờ .... phút  ngày .... tháng ... năm 2025 

Tại trụ sở Toà án nhân dân: huyện Cẩm Thủy 

   Thành phần tham gia: 

Hòa giải viên: Ông Cao Phương Đông - Hòa giải viên Tòa án nhân dân huyện  

Cẩm Thủy  

Người khởi kiện/Người yêu cầu: Chị Lê Thị N  - Sinh năm 1979 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Người bị kiện/Người bị yêu cầu: Anh Dương Văn H   - Sinh năm 1976 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

Tiến hành phiên hòa giải, đối thoại để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải 

quyết tranh chấp về “ Ly hôn ”. 
 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

 

Hòa giải viên giới thiệu thành phần tham gia phiên hòa giải ; trình bày nội dung 

cần hòa giải; diễn biến  quá trình chuẩn bị hòa giải, đối thoại; phổ biến quy định của 

pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ việc dân sự, phân tích hậu quả pháp lý của 

việc hòa giải, đối thoại thành. 

 
Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ  

HOẶC NGƢỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƢƠNG SỰ 

 

  Ý kiến chị N :  

 - Về Hôn nhân: Tôi và anh H   tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương vào 

tháng 10 năm 1999. Nhưng đến năm 2002 mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi có đăng tại 

UBND xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy. Hôn nhân của chúng tôi là tự nguyện, không 

do ai ép buộc. Sau kết hôn vợ chồng vợ chồng sống hòa thuận dến năm 2015 thì phát 

sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do vợ bất đồng quan điểm trong hôn nhân, không tìm 

được tiếng nói chung. Mâu thuẫn trầm trọng, vợ chồng đã sống ly thân từ năm 2015 đến 

N y. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, mục đích hôn nhân không đạt được,  nên  

tôi làm đơn xin ly hôn với anh H  .   

 - Về con chung: Tôi và anh H   có 01con chung là Dương Văn Dũng - Sinh ngày 

19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 



  - Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 Ý kiến anh H   : 

 - Về quan hệ Hôn nhân, con chung, tài sản chung giữa tôi và chị N  theo như chị N  

đã trình bày là đúng thực tế. N y chị N  đề nghị ly hôn tôi hoàn toàn nhất trí. 

 - Về con chung: Tôi và chị N  có 01con chung là Dương Văn Dũng - Sinh ngày 

19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

  -  Về tài sản chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 
NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƢỢC CÁC ĐƢƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT 

  

Những nội dung đã thống nhất: 

 - Về quan hệ Hôn nhân:  Chị N  và anh H   thống nhất thỏa thuận thuận tình ly hôn. 

 - Về con chung: Chị N  và anh H   thống nhất có 01con chung là Dương Văn Dũng 

- Sinh ngày 19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

   -  Về tài sản chung:  Chị N  và anh H   thống nhất không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

 Những nội dung khôngthống nhất: ( Không có) 
     

NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƢỜI THAM GIA HÒA GIẢI 

 

(Không có ). 

Phiên họp kết thúc vào hồi  .... giờ ... phút, ngày  .... tháng ....  năm 2025. 
 

 

                  CÁC ĐƢƠNG SỰ  

             THAM GIA PHIÊN HỌP 

               (Ký tên, ghi rõ họ tên  

                   hoặc điểm chỉ) 

 

 

 

 HÒA GIẢI VIÊN 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, 

 đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N M  

HUYỆN CẨM THỦY                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TỈNH THANH HÓA     
        

 

BIÊN BẢN GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI 

 

Hồi ..... giờ ....  phút, ngày ..... tháng  ....  năm  2025 

Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Thủy. 

I.Thành phần tham gia : 

Hòa giải viên: Ông Cao Phương Đông - Hòa giải viên Tòa án nhân dân huyện  

Cẩm Thủy  

Người khởi kiện/Người yêu cầu: Chị Lê Thị N  - Sinh năm 1979 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Người bị kiện/Người bị yêu cầu: Anh Dương Văn H   - Sinh năm 1976 

HKTT: Thôn Tân Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

  Thẩm phán tham gia hòa giải: Ông Nguyễn Trọng Sơn. 

Đã tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh 

chấp hôn nhân gia đình về “ Ly hôn ” . 

II. Kết quả hòa giải: 

  Quá trình hòa giải tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy định 

trên tinh thần chủ động và tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên không vi 

phạm điều luật cấm, của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trốn tránh nghĩa vụ đối 

với nhà nước hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác, Kết quả hòa giải cụ thể như sau : 

  2.1. Những nội dung các bên đã thỏa thuận thống nhất được: 

 - Về quan hệ Hôn nhân:  Chị N  và anh H   thống nhất thỏa thuận thuận tình ly hôn. 

 - Về con chung: Chị N  và anh H   thống nhất có 01con chung là Dương Văn Dũng 

- Sinh ngày 19/10/2000. Cháu Dũng đã thành niên và lập gia đình. 

   -  Về tài sản chung: Chị N  và anh H   thống nhất không yêu cầu Tòa án giải 

quyết.  

 2.2.Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được : Không. 

 

  III. Ý kiến của các bên về  việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải 

thành : Đề nghị Toà án ra quyết định Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thoả 

thuận của các đương sự. 

 Biên bản kết thúc vào hồi  ....  giờ .... ngày  .... tháng  ...  năm 2025  và được lập 

thành 03 bản  mỗi bên giữ 01 bản . 

 

Các bên tham gia hòa giải      Thẩm phán tham gia phiên họp      Hòa giải viên  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


